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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ tiêu học sinh bán trú năm học 2014 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; 

Căn cứ Thông tư số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 195/TTr-SGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2014, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu học sinh bán trú năm học 2014 - 2015 cho 11 huyện của tỉnh Sơn La gồm 34.975 chỉ tiêu học sinh bán trú. Trong đó:

a) Cấp Tiểu học: 13.832 học sinh.
b) Cấp Trung học cơ sở: 21.143 học sinh. 
(Có Phụ lục I, II kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức xét duyệt, công bố kết quả xét duyệt học sinh bán trú theo đúng quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú; Thông tư số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản trong Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh  Sơn La.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các huyện trong việc xét duyệt và thực hiện chính sách đối với học sinh bán trú theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.VX.HA.32.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Thủy


Phụ lục số 01
CHỈ TIÊU HỌC SINH BÁN TRÚ NĂM HỌC 2014 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014

 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Huyện
	Chỉ tiêu học sinh bán trú
	Cộng
	Ghi chú

	
	
	Cấp Tiểu học
	Cấp THCS
	
	

	1
	Bắc Yên
	              1.533 
	             2.567 
	          4.100 
	 

	2
	Mai Sơn
	                 833 
	             1.613 
	          2.446 
	 

	3
	Mường La
	              2.086 
	             3.600 
	          5.686 
	 

	4
	Phù Yên
	                 830 
	             1.547 
	          2.377 
	 

	5
	Quỳnh Nhai
	              1.504 
	             1.697 
	          3.201 
	 

	6
	Sông Mã
	              2.473 
	             3.659 
	          6.132 
	 

	7
	Sốp Cộp
	              1.098 
	             1.246 
	          2.344 
	 

	8
	Thuận Châu
	              2.492 
	             1.893 
	          4.385 
	 

	9
	Yên Châu
	                 578 
	             1.325 
	          1.903 
	 

	10
	Mộc Châu
	                   47 
	                830 
	             877 
	 

	11
	Vân Hồ
	                 358 
	             1.166 
	          1.524 
	 

	Tổng cộng
	           13.832 
	          21.143 
	       34.975 
	 


Phụ lục số 02
SỐ LƯỢNG HỌC SINH BÁN TRÚ NĂM HỌC 2014 – 2015
(Kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014

 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Tên huyện
	Tổng số học sinh
	Số học sinh bán trú
	Trường có học sinh bán trú
	Trường phổ thông dân tộc bán trú

	
	
	
	
	Tổng số 
học sinh
	Học sinh 
bán trú
	Tổng số 
học sinh
	Học sinh 
bán trú

	 
	Tổng cộng
	     113.118 
	  34.975 
	   95.321 
	  23.630 
	  17.802 
	  11.345 

	1
	Tiểu học
	       68.610 
	  13.832 
	   63.304 
	  11.557 
	    5.306 
	    2.275 

	 
	Trường PTDT bán trú Tiểu học
	         5.306 
	     2.275 
	             - 
	             - 
	    5.306 
	    2.275 

	 
	Trường Tiểu học có HS bán trú
	    63.304 
	  11.557 
	   63.304 
	  11.557 
	             - 
	             - 

	2
	Trung học cơ sở
	    44.508 
	  21.143 
	   32.017 
	  12.073 
	  12.496 
	    9.070 

	 
	Trường PTDT bán trú THCS 
	    12.135 
	     8.807 
	        307 
	       207 
	  11.833 
	    8.600 

	 
	Trường THCS có HS bán trú
	    32.373 
	  12.336 
	   31.710 
	  11.866 
	       663 
	        470 

	I
	Huyện Bắc Yên
	    11.466 
	     4.100 
	     7.633 
	    2.104 
	    3.833 
	    1.996 

	A
	TIỂU HỌC
	       7.439 
	     1.533 
	     5.280 
	       749 
	    2.159 
	        784 

	*
	Trường PTDT bán trú Tiểu học
	       2.159 
	        784 
	             - 
	             - 
	    2.159 
	        784 

	1
	Trường PTDTBT Tiểu học Hua Nhàn I
	          371 
	        102 
	 
	 
	       371 
	        102 

	2
	Trường PTDTBT Tiểu học Hua Nhàn II
	          285 
	        118 
	 
	 
	       285 
	        118 

	3
	Trường PTDTBT Tiểu học Hang Chú
	          230 
	          82 
	 
	 
	       230 
	          82 

	4
	Trường PTDTBT Tiểu học Suối Lềnh
	          235 
	        127 
	 
	 
	       235 
	        127 

	5
	Trường PTDTBT Tiểu học Tà Xùa
	          418 
	        125 
	 
	 
	       418 
	        125 

	6
	Trường PTDTBT Tiểu học Hồng Ngài
	          620 
	        230 
	 
	 
	       620 
	        230 

	*
	Trường tiểu học có HS bán trú
	       5.280 
	        749 
	     5.280 
	       749 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Phiêng Côn
	          252 
	          63 
	        252 
	          63 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Sại
	          364 
	          22 
	        364 
	          22 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu Học Pắc Ngà
	          824 
	          13 
	        824 
	          13 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Song Pe
	          490 
	          19 
	        490 
	          19 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Phiêng Ban I
	          368 
	          10 
	        368 
	          10 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Phiêng Ban II
	          192 
	          32 
	        192 
	          32 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Háng Đồng
	          412 
	        152 
	        412 
	       152 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Làng Chếu
	          446 
	        104 
	        446 
	       104 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Tạ Khoa
	          439 
	          83 
	        439 
	          83 
	 
	 

	10
	Trường Tiểu học Xím Vàng
	          387 
	        107 
	        387 
	       107 
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học Mường Khoa
	          473 
	        124 
	        473 
	       124 
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Chim Vàn
	          633 
	          20 
	        633 
	          20 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       4.027 
	     2.567 
	       2.353 
	      1.355 
	      1.674 
	       1.212 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	       1.674 
	     1.212 
	             - 
	             - 
	      1.674 
	       1.212 

	1
	Trường PTDTBT THCS Hang Chú
	          309 
	        252 
	 
	 
	       309 
	        252 

	2
	Trường PTDTBT THCS Xím Vàng
	          198 
	        130 
	 
	 
	       198 
	        130 

	3
	Trường PTDTBT THCS Hua Nhàn
	          290 
	        186 
	 
	 
	       290 
	        186 

	4
	Trường PTDTBT THCS Háng Đồng
	          196 
	        112 
	 
	 
	       196 
	        112 

	5
	Trường PTDTBT THCS Phiêng Côn
	          145 
	        114 
	 
	 
	       145 
	        114 

	6
	Trường PTDTBT THCS Chiềng Sại
	          217 
	        165 
	 
	 
	       217 
	        165 

	7
	Trường PTDTBT THCS Hồng Ngài
	          319 
	        253 
	 
	 
	       319 
	        253 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       2.353 
	     1.355 
	     2.353 
	    1.355 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Phiêng Ban
	          195 
	        116 
	        195 
	       116 
	 
	 

	2
	Trường THCS Tà Xùa
	          218 
	        135 
	        218 
	       135 
	 
	 

	3
	Trường THCS Chim Vàn
	          301 
	        151 
	        301 
	       151 
	 
	 

	4
	Trường THCS Pắc Ngà
	          513 
	        220 
	        513 
	       220 
	 
	 

	5
	Trường THCS Song Pe
	          235 
	        163 
	        235 
	       163 
	 
	 

	6
	Trường THCS Làng Chếu
	          278 
	        205 
	        278 
	       205 
	 
	 

	7
	Trường THCS Tạ Khoa
	          314 
	        152 
	        314 
	       152 
	 
	 

	8
	Trường THCS Mường Khoa
	          299 
	        213 
	        299 
	       213 
	 
	 

	II
	Huyện Mai Sơn
	5.152
	2.446
	3.448
	1.038
	1.704
	1.408

	A
	TIỂU HỌC
	3.178
	833
	3.178
	833
	             - 
	             - 

	*
	Trường tiểu học có HS bán trú
	3.178
	833
	3.178
	833
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Phiêng Cằm 1
	          490 
	        215 
	        490 
	       215 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2
	          457 
	          90 
	        457 
	          90 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Chiềng Nơi 1
	          284 
	          64 
	        284 
	          64 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Chiềng Nơi 2
	          295 
	        150 
	        295 
	       150 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Phiêng Pằn 1
	          353 
	          13 
	        353 
	          13 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Phiêng Pằn 3
	          337 
	          45 
	        337 
	          45 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Nà Ớt
	          445 
	        195 
	        445 
	       195 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Tà Hộc
	          517 
	          61 
	        517 
	          61 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       1.974 
	     1.613 
	        270 
	       205 
	    1.704 
	    1.408 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	       1.704 
	     1.408 
	             - 
	             - 
	    1.704 
	    1.408 

	1
	Trường PTDTBTTHCS Chiềng Nơi
	          382 
	        342 
	 
	 
	       382 
	        342 

	2
	Trường PTDTBTTHCS Phiêng Cằm
	          506 
	        430 
	 
	 
	       506 
	        430 

	3
	Trường PTDTBTTHCS Phiêng Pằn
	          600 
	        436 
	 
	 
	       600 
	        436 

	4
	Trường PTBTTHCS Nà Ớt
	          216 
	        200 
	 
	 
	       216 
	        200 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	          270 
	        205 
	        270 
	       205 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Tà Hộc
	          270 
	        205 
	        270 
	       205 
	 
	 

	III
	Huyện Mường La
	    15.288 
	     5.686 
	   13.371 
	    4.047 
	    1.922 
	    1.639 

	A
	TIỂU HỌC
	       9.608 
	     2.086 
	     9.608 
	    2.086 
	             - 
	             - 

	*
	Trường Tiểu học có HS bán trú
	       9.608 
	     2.086 
	     9.608 
	    2.086 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Nặm Păm
	          440 
	        103 
	        440 
	       103 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Tạ Bú
	          525 
	        105 
	        525 
	       105 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Chiềng Hoa A
	          303 
	          48 
	        303 
	          48 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Chiềng Hoa B
	          223 
	          37 
	        223 
	          37 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Chiềng Hoa C
	          310 
	          44 
	        310 
	          44 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Chiềng San
	          413 
	        109 
	        413 
	       109 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Mường Bú A
	          740 
	        116 
	        740 
	       116 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Mường Bú B
	          580 
	          49 
	        580 
	          49 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Mường Chùm A
	          459 
	            2 
	        459 
	            2 
	 
	 

	10
	Trường Tiểu học Mường Chùm B
	          304 
	          14 
	        304 
	          14 
	 
	 

	11
	Trường TH và THCS Chiềng Ân
	          410 
	          52 
	        410 
	          52 
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Mường Trai
	          183 
	          37 
	        183 
	          37 
	 
	 

	13
	Trường Tiểu học Hua Trai
	          562 
	        116 
	        562 
	       116 
	 
	 

	14
	Trường Tiểu học Chiềng Lao A
	          417 
	        100 
	        417 
	       100 
	 
	 

	15
	Trường Tiểu học Chiềng Lao B
	          392 
	          20 
	        392 
	          20 
	 
	 

	16
	Trường Tiểu học Chiềng Lao C
	          396 
	        125 
	        396 
	       125 
	 
	 

	17
	Trường Tiểu học Ngọc Chiến A
	          746 
	          45 
	        746 
	          45 
	 
	 

	18
	Trường Tiểu học Ngọc Chiến B
	          596 
	        220 
	        596 
	       220 
	 
	 

	19
	Trường TH và THCS Chiềng Công
	          847 
	        333 
	        847 
	       333 
	 
	 

	20
	Trường TH và THCS Chiềng Muôn
	          239 
	        117 
	        239 
	       117 
	 
	 

	21
	Trường Tiểu học Nậm Giôn
	          523 
	        294 
	        523 
	       294 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       5.680 
	     3.600 
	     3.763 
	    1.961 
	    1.922 
	    1.639 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	       2.224 
	     1.846 
	        307 
	       207 
	    1.922 
	    1.639 

	1
	Trường PTDTBT THCS Nậm Giôn
	          256 
	        238 
	             - 
	             - 
	       261 
	        238 

	2
	Trường THCS Hua Trai
	          307 
	        207 
	        307 
	       207 
	             - 
	             - 

	3
	Trường PTDTBT THCS Chiềng Công
	          338 
	        300 
	             - 
	             - 
	       338 
	        300 

	4
	Trường PTDTBT THCS Chiềng Lao
	          634 
	        487 
	             - 
	             - 
	       634 
	        487 

	5
	Trường PTDTBT THCS Ngọc Chiến
	          689 
	        614 
	 
	 
	       689 
	        614 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       3.456 
	     1.754 
	     3.456 
	    1.754 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Pi Toong
	          517 
	          32 
	        517 
	          32 
	             - 
	             - 

	2
	Trường THCS Mường Trai
	          108 
	          54 
	        108 
	          54 
	             - 
	             - 

	3
	Trường TH và THCS Chiềng Muôn
	          155 
	        121 
	        155 
	       121 
	             - 
	             - 

	4
	Trường TH và THCS Chiềng Ân
	          221 
	          99 
	        221 
	          99 
	             - 
	             - 

	5
	Trường THCS Tạ Bú
	          257 
	        223 
	        257 
	       223 
	             - 
	             - 

	6
	Trường THCS Chiềng San
	          262 
	          72 
	        262 
	          72 
	             - 
	             - 

	7
	Trường THCS Chiềng Hoa
	          493 
	        437 
	        493 
	       437 
	             - 
	             - 

	8
	Trường THCS Nậm Păm
	          290 
	        244 
	        290 
	       244 
	             - 
	             - 

	9
	Trường THCS Mường Chùm
	          500 
	        231 
	        500 
	       231 
	             - 
	             - 

	10
	Trường THCS Mường Bú
	          653 
	        241 
	        653 
	       241 
	             - 
	             - 

	IV
	Huyện Phù Yên
	    11.020 
	     2.377 
	     9.829 
	    1.614 
	    1.191 
	        763 

	A
	TIỂU HỌC
	       6.309 
	        830 
	     5.931 
	       633 
	       378 
	        197 

	*
	Trường PTDT bán trú Tiểu học
	          378 
	        197 
	             - 
	             - 
	       378 
	        197 

	1
	Tiểu học bán trú Mường Thải
	          378 
	        197 
	 
	 
	       378 
	        197 

	*
	Trường Tiểu học có HS bán trú
	       5.931 
	        633 
	     5.931 
	       633 
	             - 
	             - 

	1
	Tiểu học Tân Lang
	          551 
	          19 
	        551 
	          19 
	 
	 

	2
	Tiểu học Mường Lang
	          240 
	          26 
	        240 
	          26 
	 
	 

	3
	Tiểu học Mường Do 
	          324 
	          38 
	        324 
	          38 
	 
	 

	4
	Tiểu học Mường Bang
	          500 
	          68 
	        500 
	          68 
	 
	 

	5
	Tiểu học Huy Bắc
	          422 
	            8 
	        422 
	            8 
	 
	 

	6
	Tiểu học Huy Hạ
	          524 
	            8 
	        524 
	            8 
	 
	 

	7
	Tiểu học Huy Tường
	          202 
	          74 
	        202 
	          74 
	 
	 

	8
	Tiểu học Huy Tân
	          427 
	          21 
	        427 
	          21 
	 
	 

	9
	Tiểu học Huy Thượng
	          285 
	          72 
	        285 
	          72 
	 
	 

	10
	Tiểu học Quang Huy II
	          170 
	            5 
	        170 
	            5 
	 
	 

	11
	Tiểu học và THCS Tường Tiến
	          123 
	            6 
	        123 
	            6 
	 
	 

	12
	Tiểu học và THCS Bắc Phong
	          176 
	          20 
	        176 
	          20 
	 
	 

	13
	Tiểu học Kim Bon
	          808 
	          85 
	        808 
	          85 
	 
	 

	14
	Tiểu học Suối Bau
	          549 
	          28 
	        549 
	          28 
	 
	 

	15
	Tiểu học Suối Tọ
	          630 
	        155 
	        630 
	       155 
	 
	 

	B
	THCS
	       4.711 
	     1.547 
	     3.898 
	       981 
	       813 
	        566 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	          813 
	        566 
	             - 
	             - 
	       813 
	        566 

	1
	THCS BT Mường Bang
	          218 
	        120 
	 
	 
	       218 
	        120 

	2
	THCS BT Kim Bon
	          368 
	        251 
	 
	 
	       368 
	        251 

	3
	THCS BT Suối Tọ
	          227 
	        195 
	 
	 
	       227 
	        195 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       3.898 
	        981 
	     3.898 
	       981 
	             - 
	             - 

	1
	Tiểu học và THCS Tường Tiến
	          125 
	          19 
	        125 
	          19 
	 
	 

	2
	Tiểu học và THCS Nam Phong
	            93 
	          52 
	          93 
	          52 
	 
	 

	3
	Tiểu học và THCS Bắc Phong
	            82 
	          47 
	          82 
	          47 
	 
	 

	4
	THCS Mường Thải
	          224 
	        155 
	        224 
	       155 
	 
	 

	5
	THCS Huy Tân
	          283 
	          20 
	        283 
	          20 
	 
	 

	6
	THCS Huy Bắc
	          298 
	          13 
	        298 
	          13 
	 
	 

	7
	THCS Huy Tường
	          151 
	          68 
	        151 
	          68 
	 
	 

	8
	THCS Quang Huy
	          389 
	          80 
	        389 
	          80 
	 
	 

	9
	THCS Gia Phù
	          411 
	          30 
	        411 
	          30 
	 
	 

	10
	THCS Mường Cơi
	          380 
	          35 
	        380 
	          35 
	 
	 

	11
	THCS Tân Lang
	          301 
	          60 
	        301 
	          60 
	 
	 

	12
	THCS Mường Lang
	          204 
	          75 
	        204 
	          75 
	 
	 

	13
	THCS Mường Do 
	          194 
	          91 
	        194 
	          91 
	 
	 

	14
	THCS Huy Thượng
	          220 
	          30 
	        220 
	          30 
	 
	 

	15
	THCS Đá Đỏ
	          118 
	          44 
	        118 
	          44 
	 
	 

	16
	THCS Sập Xa
	          162 
	          57 
	        162 
	          57 
	 
	 

	17
	THCS Suối Bau
	          263 
	        105 
	        263 
	       105 
	 
	 

	V
	Huyện Sông Mã
	    23.460 
	     6.132 
	   20.361 
	    4.458 
	    3.099 
	    1.674 

	A
	TIỂU HỌC
	    14.392 
	     2.473 
	   13.440 
	    2.184 
	       952 
	        289 

	*
	Trường PTDT bán trú Tiểu học
	          952 
	        289 
	             - 
	            - 
	       952 
	        289 

	1
	Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ty
	          952 
	        289 
	 
	 
	       952 
	        289 

	*
	Trường Tiểu học có HS bán trú
	    13.440 
	     2.184 
	   13.440 
	    2.184 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Bản Mé
	          570 
	          22 
	        570 
	          22 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Bó Sinh
	          681 
	          93 
	        681 
	          93 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Chiềng Cang
	          807 
	          45 
	        807 
	          45 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Chiềng En
	          705 
	          59 
	        705 
	          59 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Chiềng Khoong
	          797 
	        107 
	        797 
	       107 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Chiềng Phung
	          553 
	          81 
	        553 
	          81 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Chiềng Sơ
	          416 
	          35 
	        416 
	          35 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Có Tre xã Chiềng Cang
	          435 
	          14 
	        435 
	          14 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Đứa Mòn
	          459 
	        136 
	        459 
	       136 
	 
	 

	10
	Trường Tiểu học Hải Sơn xã Chiềng Khoong
	          742 
	          58 
	        742 
	          58 
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học Huổi Một
	          912 
	        305 
	        912 
	       305 
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Mường Cai
	          811 
	        151 
	        811 
	       151 
	 
	 

	13
	Trường Tiểu học Mường Hung
	          580 
	          10 
	        580 
	          10 
	 
	 

	14
	Trường Tiểu học Mường Lầm
	          547 
	          57 
	        547 
	          57 
	 
	 

	15
	Trường Tiểu học Mường Sai
	          509 
	          97 
	        509 
	          97 
	 
	 

	16
	Trường Tiểu học Nà Nghịu
	          717 
	        345 
	        717 
	       345 
	 
	 

	17
	Trường Tiểu học Nậm Con
	          618 
	        228 
	        618 
	       228 
	 
	 

	18
	Trường Tiểu học Nậm Mằn
	          384 
	        103 
	        384 
	       103 
	 
	 

	19
	Trường Tiểu học Phiêng Pe
	          452 
	          22 
	        452 
	          22 
	 
	 

	20
	Trường Tiểu học Pú Bẩu
	          403 
	          68 
	        403 
	          68 
	 
	 

	21
	Trường Tiểu học Yên Hưng A
	          381 
	          34 
	        381 
	          34 
	 
	 

	22
	Trường Tiểu học Yên Hưng B
	          284 
	          75 
	        284 
	          75 
	 
	 

	23
	Trường Tiểu học Nậm Ty B
	          243 
	          14 
	        243 
	          14 
	 
	 

	24
	Trường Tiểu học Nà Ngần xã Mường Hung
	          434 
	          25 
	        434 
	          25 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       9.068 
	     3.659 
	     6.921 
	    2.274 
	    2.147 
	    1.385 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	       2.147 
	     1.385 
	             - 
	             - 
	    2.147 
	    1.385 

	1
	Trường PTDTBT THCS Đứa Mòn
	          480 
	        297 
	 
	 
	       480 
	        297 

	2
	Trường PTDTBT THCS Mường Cai
	          484 
	        403 
	 
	 
	       484 
	        403 

	3
	Trường PTDTBT THCS Mường Sai
	          286 
	        162 
	 
	 
	       286 
	        162 

	4
	Trường PTDTBT THCS Nậm Mằn
	          209 
	        141 
	 
	 
	       209 
	        141 

	5
	Trường PTDTBT THCS Nậm Ty
	          688 
	        382 
	 
	 
	       688 
	        382 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       6.921 
	     2.274 
	     6.921 
	    2.274 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Bó Sinh
	          335 
	        203 
	        335 
	       203 
	 
	 

	2
	Trường THCS Chiềng Cang
	          830 
	          97 
	        830 
	          97 
	 
	 

	3
	Trường THCS Chiềng En
	          364 
	        245 
	        364 
	       245 
	 
	 

	4
	Trường THCS Chiềng Khoong
	          800 
	        262 
	        800 
	       262 
	 
	 

	5
	Trường THCS Chiềng Khương
	          687 
	          68 
	        687 
	          68 
	 
	 

	6
	Trường THCS Chiềng Phung
	          369 
	        171 
	        369 
	       171 
	 
	 

	7
	Trường THCS Chiềng Sơ
	          566 
	          78 
	        566 
	          78 
	 
	 

	8
	Trường THCS Huổi Một
	          513 
	        293 
	        513 
	       293 
	 
	 

	9
	Trường THCS Mường Hung
	          599 
	        105 
	        599 
	       105 
	 
	 

	10
	Trường THCS Mường Lầm
	          454 
	        154 
	        454 
	       154 
	 
	 

	11
	Trường THCS Nà Nghịu
	          777 
	        289 
	        777 
	       289 
	 
	 

	12
	Trường THCS Pú Bẩu
	          175 
	          91 
	        175 
	          91 
	 
	 

	13
	Trường THCS Yên Hưng 
	          452 
	        218 
	        452 
	       218 
	 
	 

	VI
	Huyện Sốp Cộp
	       7.676 
	     2.344 
	     6.353 
	    1.531 
	    1.323 
	        813 

	A
	TIỂU HỌC
	       4.822 
	     1.098 
	     4.431 
	       935 
	       391 
	        163 

	*
	Trường PTDT bán trú Tiểu học
	          391 
	        163 
	             - 
	             - 
	       391 
	        163 

	1
	Trường PTDT bán trú Tiểu học Nà Khi
	          391 
	        163 
	 
	 
	       391 
	        163 

	*
	Trường tiểu học có HS bán trú
	       4.431 
	        935 
	     4.431 
	       935 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Mường Lèo
	          449 
	        146 
	        449 
	       146 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Sam Kha
	          463 
	        154 
	        463 
	       154 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Púng Bánh
	          356 
	          81 
	        356 
	          81 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Dồm Cang
	          465 
	          57 
	        465 
	          57 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Sốp Cộp
	          538 
	          30 
	        538 
	          30 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Nậm Lạnh
	          473 
	        125 
	        473 
	       125 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Mường Và
	          461 
	          68 
	        461 
	          68 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Khoang Cáp
	          612 
	        179 
	        612 
	       179 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Mường Lạn
	          614 
	          95 
	        614 
	          95 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       2.854 
	     1.246 
	     1.922 
	       596 
	       932 
	        650 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	          932 
	        650 
	             - 
	             - 
	       932 
	        650 

	1
	Trường PTDT bán trú THCS Mường Lèo
	          230 
	        172 
	 
	 
	       230 
	        172 

	2
	Trường PTDT bán trú THCS Sam Kha
	          243 
	        223 
	 
	 
	       243 
	        223 

	3
	Trường PTDT bán trú THCS Nậm Lạnh
	          225 
	        124 
	 
	 
	       225 
	        124 

	4
	Trường PTDT bán trú THCS Nà Khoang
	          234 
	        131 
	 
	 
	       234 
	        131 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       1.922 
	        596 
	     1.922 
	       596 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Púng Bánh
	          408 
	        113 
	        408 
	       113 
	 
	 

	2
	Trường THCS Dồm Cang
	          250 
	          69 
	        250 
	          69 
	 
	 

	3
	Trường THCS Sốp Cộp
	          345 
	          55 
	        345 
	          55 
	 
	 

	4
	Trường THCS Mường Và
	          377 
	          71 
	        377 
	          71 
	 
	 

	5
	Trường THCS Mường Lạn
	          542 
	        288 
	        542 
	       288 
	 
	 

	VII
	Huyện Thuận Châu
	    12.072 
	     4.385 
	   10.460 
	    3.257 
	    1.612 
	    1.128 

	A
	TIỂU HỌC
	       7.511 
	     2.492 
	     6.696 
	    1.970 
	       815 
	        522 

	*
	Trường PTDT bán trú tiểu học
	          815 
	        522 
	             - 
	             - 
	       815 
	        522 

	1
	Trường PTDTBT Tiểu học Long Hẹ
	          473 
	        180 
	 
	 
	       473 
	        180 

	2
	Trường PTDTBT tiểu học Pá Lông
	          342 
	        342 
	 
	 
	       342 
	        342 

	*
	Trường Tiểu học có HS bán trú
	       6.696 
	     1.970 
	     6.696 
	    1.970 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Mường É II
	          418 
	          11 
	        418 
	          11 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Ngàm
	          689 
	        181 
	        689 
	       181 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Co Tòng
	          384 
	        302 
	        384 
	       302 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Co Mạ II
	          307 
	        133 
	        307 
	       133 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Mường Bám I
	          543 
	          90 
	        543 
	          90 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Chiềng Bôm
	          476 
	          37 
	        476 
	          37 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Mường É I
	          462 
	          74 
	        462 
	          74 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Mường Bám II
	          567 
	            2 
	        567 
	            2 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Bản Lầm
	          378 
	          60 
	        378 
	          60 
	 
	 

	10
	Trường Tiểu học Co Mạ I
	          732 
	        550 
	        732 
	       550 
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học Tịm Khem
	          226 
	          32 
	        226 
	          32 
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Nậm Lầu
	          589 
	        247 
	        589 
	       247 
	 
	 

	13
	Trường Tiểu học Phổng Lập
	          587 
	        116 
	        587 
	       116 
	 
	 

	14
	Trường Tiểu học É Tòng
	          338 
	        135 
	        338 
	       135 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       4.561 
	     1.893 
	     3.764 
	    1.287 
	       797 
	        606 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	          797 
	        606 
	             - 
	             - 
	       797 
	        606 

	1
	Trường PTDT BT THCS Co Tòng
	          289 
	        210 
	 
	 
	       289 
	        210 

	2
	Trường PTDT BT THCS Co Mạ
	          508 
	        396 
	 
	 
	       508 
	        396 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       3.764 
	     1.287 
	     3.764 
	    1.287 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS É Tòng
	          207 
	          90 
	        207 
	          90 
	 
	 

	2
	Trường THCS Nậm Lầu
	          409 
	          90 
	        409 
	          90 
	 
	 

	3
	Trường THCS Mường É
	          503 
	          45 
	        503 
	          45 
	 
	 

	4
	Trường THCS Chiềng Bôm
	          422 
	        193 
	        422 
	       193 
	 
	 

	5
	Trường THCS Mường Bám
	          709 
	        280 
	        709 
	       280 
	 
	 

	6
	THCS Bản Lầm
	          322 
	        121 
	        322 
	       121 
	 
	 

	7
	THCS Phổng Lập
	          420 
	        102 
	        420 
	       102 
	 
	 

	8
	THCS Pá Lông
	          180 
	        140 
	        180 
	       140 
	 
	 

	9
	Trường THCS Long Hẹ
	          225 
	        170 
	        225 
	       170 
	 
	 

	10
	Trường THCS Chiềng Ngàm
	          367 
	          56 
	        367 
	          56 
	 
	 

	VIII
	Huyện Yên Châu
	       7.435 
	     1.903 
	     6.772 
	    1.433 
	       663 
	        470 

	A
	TIỂU HỌC
	       4.011 
	        578 
	     4.011 
	       578 
	             - 
	             - 

	*
	Trường Tiểu học có HS bán trú
	       4.011 
	        578 
	     4.011 
	       578 
	             - 
	             - 

	1
	Trường PTCS Tà Làng 
	          358 
	          61 
	        358 
	          61 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Tú Nang
	          445 
	            8 
	        445 
	            8 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Mường Lựm
	          339 
	          25 
	        339 
	          25 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Sặp Vạt
	          346 
	          26 
	        346 
	          26 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Chiềng Đông B
	          386 
	          45 
	        386 
	          45 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Chiềng On
	          310 
	          55 
	        310 
	          55 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Nà Cài
	          273 
	          69 
	        273 
	          69 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Cồn Huốt
	          170 
	          22 
	        170 
	          22 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Kim Chung
	          394 
	          35 
	        394 
	          35 
	 
	 

	10
	Trường Tiểu học Lao Khô
	          204 
	          27 
	        204 
	          27 
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học Lóng Phiêng A
	          199 
	          55 
	        199 
	          55 
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Lóng Phiêng B
	          256 
	          30 
	        256 
	          30 
	 
	 

	13
	Trường Tiểu học Chiềng Tương A
	          331 
	        120 
	        331 
	       120 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       3.424 
	     1.325 
	     2.761 
	       855 
	       663 
	        470 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       3.424 
	     1.325 
	     2.761 
	       855 
	       663 
	        470 

	1
	Trường PTCS Tà Làng 
	          189 
	          39 
	        189 
	          39 
	 
	 

	2
	Trường THCS Tú Nang
	          226 
	          48 
	        226 
	          48 
	 
	 

	3
	Trường THCS Chiềng Hặc
	          318 
	          46 
	        318 
	          46 
	 
	 

	4
	Trường THCS Mường Lựm
	          199 
	        109 
	        199 
	       109 
	 
	 

	5
	Trường THCS Sặp Vạt
	          170 
	          34 
	        170 
	          34 
	 
	 

	6
	Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn
	          244 
	          25 
	        244 
	          25 
	 
	 

	7
	Trường THCS Chiềng Đông
	          451 
	          29 
	        451 
	          29 
	 
	 

	8
	Trường THCS Chiềng On
	          326 
	        233 
	 
	 
	       326 
	        233 

	9
	Trường THCS Liên Chung
	          161 
	          34 
	        161 
	          34 
	 
	 

	10
	Trường THCS Phiêng Khoài
	          520 
	        322 
	        520 
	       322 
	 
	 

	11
	Trường THCS Lóng Phiêng
	          283 
	        169 
	        283 
	       169 
	 
	 

	12
	Trường THCS Chiềng Tương
	          337 
	        237 
	 
	 
	       337 
	        237 

	IX
	Huyện Mộc Châu
	       4.022 
	        877 
	     3.307 
	       474 
	       715 
	        403 

	A
	TIỂU HỌC
	       1.558 
	          47 
	     1.558 
	          47 
	             - 
	             - 

	*
	Trường tiểu học có HS bán trú
	       1.558 
	          47 
	     1.558 
	          47 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Tân Hợp
	          682 
	          31 
	        682 
	          31 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Khừa
	          302 
	          15 
	        302 
	          15 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Lóng Sập
	          574 
	            1 
	        574 
	            1 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       2.464 
	        830 
	     1.749 
	       427 
	       715 
	        403 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	          715 
	        403 
	             - 
	             - 
	       715 
	        403 

	1
	Trường PTDT BT THCS Tân Hợp
	          316 
	        124 
	 
	 
	       316 
	        124 

	2
	Trường PTDT BT THCS Chiềng Khừa
	          154 
	        109 
	 
	 
	       154 
	        109 

	3
	Trường PTDT BT THCS Lóng Sập
	          245 
	        170 
	 
	 
	       245 
	        170 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       1.749 
	        427 
	     1.749 
	       427 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Quy Hướng
	          169 
	          33 
	        169 
	          33 
	 
	 

	2
	Trường THCS Nà Mường
	          270 
	          90 
	        270 
	          90 
	 
	 

	3
	Trường THCS Hua Păng
	          264 
	          51 
	        264 
	          51 
	 
	 

	4
	Trường THCS Đông Sang
	          218 
	          92 
	        218 
	          92 
	 
	 

	5
	Trường THCS Chiềng Hắc
	          354 
	          70 
	        354 
	          70 
	 
	 

	6
	Trường THCS Chiềng Sơn
	          474 
	          91 
	        474 
	          91 
	 
	 

	X
	Huyện Quỳnh Nhai
	    10.487 
	     3.201 
	     8.990 
	    2.285 
	    1.497 
	        916 

	A
	TIỂU HỌC
	       6.827 
	     1.504 
	     6.216 
	    1.184 
	       611 
	        320 

	*
	Trường PTDT bán trú tiểu học
	          611 
	        320 
	             - 
	             - 
	       611 
	        320 

	1
	Trường PTDT BT tiểu học Nậm Ét
	          611 
	        320 
	 
	 
	       611 
	        320 

	*
	Trường tiểu học có HS bán trú
	       6.216 
	     1.184 
	     6.216 
	    1.184 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Cà Nàng
	          528 
	          26 
	        528 
	          26 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Khay
	          745 
	        257 
	        745 
	       257 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Nà Mùn
	          224 
	        114 
	        224 
	       114 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Mường Sại
	          371 
	          87 
	        371 
	          87 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Mường Giàng
	          510 
	          85 
	        510 
	          85 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Bình Minh
	          260 
	          12 
	        260 
	          12 
	 
	 

	7
	Trường tiểu học Chiềng Bằng
	          401 
	        103 
	        401 
	       103 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Chiềng Ơn
	          452 
	          75 
	        452 
	          75 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Mường Giôn
	          670 
	          25 
	        670 
	          25 
	 
	 

	10
	Trường Tiểu học Lả Giôn
	          434 
	        180 
	        434 
	       180 
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học Phiêng Mựt
	          273 
	          50 
	        273 
	          50 
	 
	 

	12
	Trường Tiểu học Mường Chiên
	          162 
	          22 
	        162 
	          22 
	 
	 

	13
	Trường Tiểu học Chiềng Khoang
	          788 
	          14 
	        788 
	          14 
	 
	 

	14
	Trường Tiểu học Pá Ma - Pha Khinh
	          398 
	        134 
	        398 
	       134 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       3.660 
	     1.697 
	     2.774 
	    1.101 
	       886 
	        596 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	          886 
	        596 
	             - 
	             - 
	       886 
	        596 

	1
	Trường PTDT BT THCS Chiềng Khay
	          501 
	        325 
	 
	 
	       501 
	        325 

	2
	Trường PTDT BT THCS Nặm Ét
	          385 
	        271 
	 
	 
	       385 
	        271 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       2.774 
	     1.101 
	     2.774 
	    1.101 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Cà Nàng
	          247 
	        118 
	        247 
	       118 
	 
	 

	2
	Trường THCS Mường Sại
	          256 
	        100 
	        256 
	       100 
	 
	 

	3
	Trường THCS Mường Giàng
	          328 
	        122 
	        328 
	       122 
	 
	 

	4
	Trường THCS Chiềng Bằng
	          324 
	          65 
	        324 
	          65 
	 
	 

	5
	Trường THCS Chiềng Ơn
	          216 
	        150 
	        216 
	       150 
	 
	 

	6
	Trường THCS Mường Giôn
	          695 
	        405 
	        695 
	       405 
	 
	 

	7
	Trường THCS Chiềng Khoang
	          460 
	          17 
	        460 
	          17 
	 
	 

	8
	Trường THCS Mường Chiên
	            91 
	          39 
	          91 
	          39 
	 
	 

	9
	Trường THCS Pá Ma - Pha Khinh
	          157 
	          85 
	        157 
	          85 
	 
	 

	XI
	Huyện Vân Hồ
	       5.040 
	     1.524 
	     4.797 
	    1.389 
	       243 
	        135 

	A
	TIỂU HỌC
	       2.955 
	        358 
	     2.955 
	       358 
	             - 
	             - 

	*
	Trường tiểu học có HS bán trú
	       2.955 
	        358 
	     2.955 
	       358 
	             - 
	             - 

	1
	Trường Tiểu học Chiềng Yên
	          320 
	          37 
	        320 
	          37 
	 
	 

	2
	Trường tiểu học Mường Men
	          154 
	            6 
	        154 
	            6 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Mường Tè
	          252 
	          65 
	        252 
	          65 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Quang Minh
	          135 
	          21 
	        135 
	          21 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Suối Bàng
	          369 
	          65 
	        369 
	          65 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Tân Xuân
	          505 
	          20 
	        505 
	          20 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Tô Múa
	          397 
	        130 
	        397 
	       130 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học Chiềng Khoa
	          433 
	          12 
	        433 
	          12 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Xuân Nha
	          390 
	            2 
	        390 
	            2 
	 
	 

	B
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	       2.085 
	     1.166 
	     1.842 
	    1.031 
	       243 
	        135 

	*
	Trường PTDT bán trú THCS 
	          243 
	        135 
	             - 
	             - 
	       243 
	        135 

	1
	Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Xuân
	          243 
	        135 
	 
	 
	243
	        135 

	*
	Trường THCS có HS bán trú
	       1.842 
	     1.031 
	     1.842 
	    1.031 
	             - 
	             - 

	1
	Trường THCS Chiềng Yên
	          192 
	        128 
	        192 
	       128 
	 
	 

	2
	Trường THCS Mường Men
	          127 
	          55 
	        127 
	          55 
	 
	 

	3
	Trường THCS Mường Tè
	          181 
	        106 
	        181 
	       106 
	 
	 

	4
	Trường THCS Quang Minh
	          112 
	          56 
	        112 
	          56 
	 
	 

	5
	Trường THCS Suối Bàng
	          196 
	        157 
	        196 
	       157 
	 
	 

	6
	Trường THCS Tân Xuân
	          292 
	        224 
	        292 
	       224 
	 
	 

	7
	Trường THCS Tô Múa
	          297 
	        160 
	        297 
	       160 
	 
	 

	8
	Trường THCS Liên Hòa
	          161 
	          35 
	        161 
	          35 
	 
	 

	9
	Trường THCS Song Khủa
	          284 
	        110 
	        284 
	       110 
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